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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: DỰNG VIDEO
Mã học phần: MH02
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Mô đun được bố trí học sau các mô đun, môn học học chung và các môn học/mô đun về cơ sở dữ liệu, kỹ thuật đồ hoạ, cơ sở tạo hình, mỹ thuật cơ bản, công nghệ đa phương tiện;
· Tính chất: Là một modul chuyên ngành tự chọn.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản về dựng video:
· Trang bị các kĩ năng về dựng sản phẩm đa phương tiện, tích hợp các dữ liệu thu thập, theo kịch bản; kỹ năng thu thập dữ liệu thực tế phục vụ cho việc dựng video. 
· Rèn luyện kĩ năng thiết kế phần mềm tương tác, thực hiện đề án đa phương tiện.
· Kỹ năng:
· Áp dụng thực hiện một video cụ thể.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Áp dụng các phương pháp đã học để dựng một video thực tế.
+ Có khả năng tự thu thập thông tin và hiệu chỉnh và dựng lên video. 


III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CÁC THIẾT BỊ QUAY VIDEO
	5
	5
	
	

	2
	Chương 2: THU THẬP DỮ LIỆU VIDEO
	13
	8
	5
	

	3
	Chương 3: GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰNG VIDEO
	13
	8
	5
	

	4
	Chương 4: TẠO DỰNG SẢN PHẨM
	18
	10
	8
	1

	
	Ôn tập và kiểm tra 
	3
	1
	2
	1

	5
	Chương 5: MỘT SỐ KĨ XẢO VIDEO
	18
	10
	8
	

	6
	Ôn tập cuối kỳ – kiểm tra
	3
	1
	2
	1

	Tổng cộng
	75
	43
	30
	2




2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:
	Giới thiệu về máy quay video, các dạng máy quay tương tự, máy quay số
.

2. Nội dung chương:						Thời gian: 5 giờ

2.1 Giới thiệu về máy quay video;
2.2. Trình bày kiến thức cơ sở và yêu cầu để thực hiện mô đun, theo những tiêu chí về thiết kế sản phẩm đồ hoạ, đa phương tiện.




CHƯƠNG II : THU THẬP DỮ LIỆU VIDEO

1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm được các bước thu thập dữ liệu video, chuẩn bị cho tích hợp dữ liệu video. Việc thu thập cần tuân theo kịch bản video.

2. Nội dung chương:						Thời gian: 13 giờ


2.1. Thu thập video nhờ thiết bị;
2.2. Đưa dữ liệu video vào phần mềm dựng;
2.3. Đưa hình ảnh tĩnh vào phần mềm dựng;
2.4. Đưa dữ liệu âm thanh, nhạc vào phần mềm dựng.


CHƯƠNG III : GIỚI THIỆU PHẦN MỀM DỰNG VIDEO

1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:

Người học cần quản lí được các dữ liệu đã đưa vào phần mềm dựng video. Người học rèn luyện kĩ năng sửa dữ liệu video để phù hợp với kịch bản.

2. Nội dung chương:						Thời gian: 13 giờ
2.1.  Giới thiệu các chức năng của phần mềm
2.2.  Hiện các dữ liệu đã thu thập được;
2.3.  Tạo hiệu ứng video;
2.4.  Xử lý chuyển cảnh video;
2.5.  Tạo nhan đề video;
2.6.  Một số kĩ xảo của phần mềm dựng video.


CHƯƠNG IV : TẠO DỰNG SẢN PHẨM

1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:
	Cung cấp kỹ thuật tạo dựng sản phẩm, đưa sản phẩm dựng lên máy tính, đĩa CD để tiện phân phối. Dữ liệu video cần được nén, cần được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau.

2. Nội dung chương:						Thời gian: 18 giờ

2.1. Ghi video vào bộ nhớ máy tính;
2.2. Gửi video quan đường thư điện tử;
2.3. Chuyển video lên Web;
2.4. Chuyển video sang dạng DVD;
2.5. Dạng nén dữ liệu video. 

CHƯƠNG V : MỘT SỐ KĨ XẢO VIDEO

1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm:
	Người học làm quen với kĩ xảo video, các hiệu ứng để đoạn video có giá trị, thể hiện phù hợp với kịch bản. Các loại dữ liệu như văn bản, âm thanh hỗ trợ cần được lựa chọn theo nội dung video.

2. Nội dung chương:						Thời gian: 18 giờ

2.1. Tạo nhan đề cho đoạn video;
2.2. Tạo các dòng phụ đề; 
2.3. Tạo các thư mục lưu trữ dữ liệu trung gian;
2.4. Kĩ xảo video.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Vật liệu
· Máy quay video;
· Máy thu âm, máy ảnh;
· Máy tính, máy chủ video. 
2. Dụng cụ và trang thiết bị
· Phòng máy
· Phần mềm: phần mềm dựng video (Windows movie maker); soạn thảo văn bản; phần mềm xử lí ảnh; phần mềm xử lí âm thanh.
3. Học liệu
· Các slide bài giảng
· Hướng dẫn sử dụng video 
4. Nguồn lực khác
Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện mô đun.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
Kiến thức: Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu :
· Yêu cầu về thiết bị đa phương tiện đối với trò chơi;
· Khía cạnh tâm lí nhận biết trong tương tác của phần mềm trò chơi.
Kỹ năng:
Đánh giá kỹ năng thực hành của người học: 
· [bookmark: _GoBack]Đọc kịch bản đa phương tiện;
· Thiết kế khuôn hình;
· Làm hậu kì;
· Tích hợp dữ liệu đa phương tiện;
· Báo cáo, trình diễn kết quả.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Cẩn thận, tự giác trong học tập.
2. Phương pháp: 
	STT
	Phương pháp
	Hình thức
	Tỷ lệ

	1
	Kiểm tra thường xuyên
	Thực hành/Tự luận/ Bài tập
	20%

	2
	Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra tại lớp
	30%

	3
	Kiểm tra cuối kỳ
	Đồ án môn học
	50%



VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng nghề ngành thiết kê đồ họa.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho các nội dung trong chương trình.
+ Nên cho ví dụ hoặc mô phỏng các thuật toán để dẫn dắt người học phát biểu ý tưởng của các nội dung.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý rèn luyện cách phát biểu ý tưởng trên các nội dung trước khi bắt tay vào cài đặt.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Kiến thức về tổ chức đề án phần mềm trò chơi;
· Kĩ năng tổ chức tương tác và sử dụng hiệu ứng hình động.
Tài liệu tham khảo:
[1]. Chris Kenworthy, Digital Video Production Cookbook: 100 Professional Techniques for Independent and Amateur Filmmakers (Cookbooks (O'Reilly)), 2005
[2]. James Paul Gee, What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. Second Edition, 2007
[3]. Keith Underdahl, Digital Video For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)), 2006
[4]. Marcus Weise, Diana Weynand, How Video Works, Second Edition, 2007.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


